
Biểu số 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số:  526    /BC-UBND, ngày    27   tháng     11    năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Năm 2024

Nhu cầu kế
hoạch năm 2025 Ghi chú

Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2024 sau khi giảm trừ
nguồn thu sử dụng đất Kết quả thực hiện

Tổng số Năm 2023
chuyển sang

Giao năm
2024 Tổng số Năm 2023

chuyển sang
Giao năm

2024

Thực hiện và
giải ngân đến

10/11/2024

Ước giải ngân đến
31/01/2025

1 2 3 5 8 9
TỔNG SỐ

Vốn NSNN 204.924 13.394 191.530 159.224 13.394 145.830 63.651 154.694 120.649
Trong đó:

1 Vốn ngân sách địa phương 100.672 3.644 97.029 54.972 3.644 51.329 18.785 50.443 70.430

a) Ngân sách huyện 54.828 2.217 52.611 38.428 2.217 36.211 13.433 34.498 20.571

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
(nguồn xây dựng cơ bản tập trung trong nước) 8.800 1.429 7.371 8.800 1.429 7.371 6.051 8.800 7.371

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất cấp huyện, xã 30.445 788 29.657 14.045 788 13.257 5.912 13.988 13.200

- Nguồn tăng thu ngân sách (30% chi đầu tư), tăng
thu tiền thu sử dụng đất năm 2022 15.583 15.583 15.583 15.583 1.470 11.710

b) Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 20.845 1.427 19.418 16.545 1.427 15.118 5.353 15.945 19.859

- Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công
nghiệp 7.956 956 7.000 7.956 956 7.000 2.182 7.956 8.799

- Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chương trình
nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư giáo dục) 2.471 471 2.000 2.471 471 2.000 2.092 2.471 2.060

- Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 1.350 1.350 1.350 - 1.350 - 1.350

- Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách của địa
phương 2.500 - 2.500 2.500 - 2.500 560 2.500 2.500

- Nguồn thu tiền sử dụng đất tỉnh hỗ trợ thực hiện
nhiệm vụ quản lý đất đai 6.100 6.100 1.800 - 1.800 519 1.200 6.500

- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm
2023 468 468 468 - 468 468

c) Ngân sách tỉnh quản lý (nguồn thu sử dụng đất) 25.000 - 25.000 - - 30.000

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh 25.000 25.000 30.000
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2 Vốn ngân sách trung ương 104.252 9.751 94.501 104.252 9.751 94.501 44.866 104.252 50.219

a) Phân bổ theo ngành - lĩnh vực 55.838 5.838 50.000 55.838 5.838 50.000 31.050 55.838 15.602

b) Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 48.414 3.913 44.501 48.414 3.913 44.501 13.815 48.414 34.617

-  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới 6.516 1.542 4.974 6.516 1.542 4.974 5.090 6.516 3.463

-
 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

41.898 2.371 39.527 41.898 2.371 39.527 8.725 41.898 31.154

STT Nguồn vốn

Năm 2024

Nhu cầu kế
hoạch năm 2025 Ghi chú

Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2024 sau khi giảm trừ
nguồn thu sử dụng đất Kết quả thực hiện

Tổng số Năm 2023
chuyển sang

Giao năm
2024 Tổng số Năm 2023

chuyển sang
Giao năm

2024

Thực hiện và
giải ngân đến

10/11/2024

Ước giải ngân đến
31/01/2025
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Biểu số 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2025 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số:  526    /BC-UBND, ngày    27   tháng     11    năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Năm 2024

Dự kiến kế hoạch 2025

Ghi chú

Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 kéo dài

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước giải ngân đến
31/01/2025 Kế hoạch Thực hiện và giải ngân

đến 30/10/2024
Ước giải ngân đến

31/01/2025

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

Thanh toán
nợ XDCB

Chuẩn bị
đầu tư

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 29 30 23

TỔNG SỐ 339.656 131.658 54.630 55.104 14.844 15.224 46.331 46.331 3.644 3.644 3.562 3.562 3.644 3.644 41.827 39.287 - -

I VỐN PHÂN CẤP CÂN ĐỐI THEO
TIÊU CHÍ 30.068 21.265 7.371 7.371 4.622 4.622 7.371 7.371 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 8.768 6.228 - -

(1) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào
sử dụng đến ngày 31/12/2024 14.991 10.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 691 691 691 691 691 691 641 641 - - -

1 Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường
Nguyễn Trãi đến đường Hồ Xuân Hương) C thị trấn

Đăk Tô
2023-
2024

709-
31/12/2021 14.991 10.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 691 691 691 691 691 691 641 641

(2) Các dự án dự kiến chuyển tiếp sang năm
2025 thực hiện 13.577 9.765 4.371 4.371 1.622 1.622 4.371 4.371 738 738 738 738 738 738 6.627 4.087 - - -

2 Đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Võ Thị
Sáu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) C thị trấn

Đăk Tô
2023-
2025

72-
24/01/2022 4.760 4.760 2.271 2.271 2.271 2.271 2.182 2.182

3 Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường
Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) C thị trấn

Đăk Tô
2023-
2025

708-
31/12/2021 8.817 5.005 2.100 2.100 1.622 1.622 2.100 2.100 738 738 738 738 738 738 4.445 1.905

(3) Các dự án khởi công mới năm 2025 1.500 1.500 - - - - 1.500 1.500 - -

1 Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-
UBND xã Tân Cảnh C xã Tân

Cảnh 2025- 377-
27/7/2022 1.500 1.500 1.500 1.500

II NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 78.087 30.775 13.200 13.200 4.826 5.206 13.200 13.200 788 788 706 706 788 788 13.200 13.200 - - -

II.1 Phân cấp xã, thị trấn 1.500 1.500 244 244 1.500 1.500 1.500 1.500

III.2 Phân cấp quản lý đất đai 1.170 1.170 - - 1.170 1.170 - - - - - - 1.160 1.160

Thực hiện kiểm kê đất đai, thống kê, quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc và các
nhiệm vụ quản lý đất đai theo phân cấp

1.170 1.170 1.170 1.170 1.160 1.160

III.3 Bố trí dự án 78.087 30.775 10.530 10.530 4.582 4.962 10.530 10.530 788 788 706 706 788 788 10.540 10.540 -

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào
sử dụng đến ngày 31/12/2023 3.500 3.500 300 300 162 162 300 300 - - - - - - - - - -

1
Trụ sở làm việc khối Mặt trận và các đoàn
thể huyện Đăk Tô; Hạng mục: Hội trường
và các hạng mục phụ trợ

C thị trấn
Đăk Tô

2023-
2024

946-
12/12/2022 3.500 3.500 300 300 162 162 300 300

(1) Đối ứng các dự án thuộc các Chương
trình mục tiêu quốc gia 50.920 8.680 4.250 4.250 1.720 2.100 4.250 4.250 403 403 321 321 403 403 3.014 3.014 - -

1 Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Pô
Kô C Xã Pô

Kô
2022-
2024

625-
03/10/2022 37.700 3.800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.700 1.700

2 Trường mần non xã Pô Kô; Hạng mục: Bếp
ăn một chiều và hạng mục phụ trợ C Xã Pô

Kô
2023-
2024

 468-
29/9/2023 1.350 1.350 350 350 350 350 350 350

3

Phát triển vùng nguyên liệu mắc ca gắn với
mục tiêu phát triển cộng đồng trong quản lý
tài nguyên rừng tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon
Tum

C Xã Đăk
Trăm

2023-
2024

670-
24/11/2023 8.400 2.500 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.130 1.130

4 Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm trường
trung tâm) C Xã Tân

Cảnh
2024-
2025

216-
23/5/2024 1.250 300 300 300 300 300
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5 Đường đi khu sản xuất 4 thôn (đoạn từ Quốc
lộ 14 đến ngã 3 đường 135), xã Diên Bình C Xã Diên

Bình
2024-
2024

50-
15/5/2024 540 210 210 210 210 210 210

6 Sửa chữa Hội trường thôn 4, xã Diên Bình C Xã Diên
Bình

2024-
2024

140-
05/4/2024 450 170 170 170 170 170 170

7 Hội trường thôn 6, xã Kon Đào C Xã Kon
Đào

2024-
2024

65-
25/6/2024 520 150 150 150 150 150

8 Đường đi sản xuất Đăk Lung (đoạn 5 từ rẫy
cao su ông A Dem đến rẫy cà phê ông A Pho)

C Xã Kon
Đào

2024-
2024

340-
02/7/2024 710 200 200 200 200 200

9 Bố trí đối ứng các dự án thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia 403 403 321 321 403 403 184 184

(2) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào
sử dụng đến ngày 31/12/2024 5.250 5.200 2.730 2.730 1.700 1.700 2.730 2.730 385 385 385 385 385 385 254 254

1
Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Điểm trường trung tâm); Hạng mục: Nhà
học 06 phòng và các hạng mục phụ trợ

C thị trấn
Đăk Tô

2023-
2024

493-
13/10/2023 3.700 3.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 385 385 385 385 385 385 154 154

4 Chợ xã Diên Bình, huyện Đăk Tô C thị trấn
Đăk Tô

2024-
2024

719-
13/12/2023 1.550 1.500 1.030 1.030 1.030 1.030 100 100

(3) Các dự án dự kiến chuyển tiếp sang năm
2025 thực hiện 13.717 8.695 3.250 3.250 1.000 1.000 3.250 3.250 - - - - - - 3.940 3.940 - - -

1 Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường
Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) C thị trấn

Đăk Tô
2023-
2025

708-
31/12/2021 8.817 3.795 - - - 2.540 2.540

2 Trường tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục:
Nhà học 08 phòng và các hạng mục phụ trợ C thị trấn

Đăk Tô
2024-
2024

704-
07/12/2023 4.900 4.900 3.250 3.250 1.000 1.000 3.250 3.250 1.400 1.400

(4) Đối ứng các dự án thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia năm 2025 -

(5) Các dự án khởi công mới năm 2025 4.700 4.700 - - - - - - 3.332 3.332 - -

1 Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh;
Hạng mục: Nhà hiệu bộ 08 phòng C thị trấn

Đăk Tô
2025-
2026

393-
09/8/2022 4.700 4.700 3.332 3.332

IV Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng
cụm công nghiệp 148.283 32.100 7.000 7.000 1.226 1.226 7.000 7.000 956 956 956 956 956 956 8.799 8.799 - -

Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024 thực
hiện 148.283 32.100 7.000 7.000 1.226 1.226 7.000 7.000 956 956 956 956 956 956 8.799 8.799 - -

Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây
thị trấn Đăk Tô B thị trấn

Đăk Tô
2022-
2025

383-
22/7/2021 148.283 32.100 7.000 7.000 1.226 1.226 7.000 7.000 956 956 956 956 956 956 8.799 8.799

V
Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chương

trình nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư giáo
dục)

6.950 4.050 2.000 2.000 1.621 1.621 2.000 2.000 471 471 471 471 471 471 2.060 2.060 - -

(2) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào
sử dụng đến ngày 31/12/2024 6.950 4.050 2.000 2.000 1.621 1.621 2.000 2.000 471 471 471 471 471 471 2.060 2.060

1
Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Văn
Lem; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng
mục phụ trợ

C Xã Văn
Lem

2023-
2024

944-
12/12/2022 2.000 1.650 450 450 450 450 450 450 170 170

2 Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kon Đào
(Điểm trường trung tâm); C Xã Kon

Đào
2023-
2024

947-
12/12/2022 4.950 2.400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 471 471 471 471 471 471 540 540

Trường THCS Ngọc Tụ; Hạng mục: Nhà
học bộ môn 03 phòng các hạng mục phụ trợ C xã Ngọc

Tụ
2024-
2025

703-
07/12/2023 2.000 1.900 550 550 171 171 550 550 1.350 1.350

VI Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác
xã 2.700 1.350 1.350 1.350 - - 1.350 1.350 - - - -

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Năm 2024

Dự kiến kế hoạch 2025

Ghi chú

Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 kéo dài

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước giải ngân đến
31/01/2025 Kế hoạch Thực hiện và giải ngân

đến 30/10/2024
Ước giải ngân đến

31/01/2025

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

Thanh toán
nợ XDCB

Chuẩn bị
đầu tư

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 29 30 23
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(1) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào
sử dụng đến ngày 31/12/2024 2.700 1.350 1.350 1.350 - - 1.350 1.350 - - - -

1
Hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ
cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các
Hợp tác xã trên địa bàn huyện

C Huyện
Đăk Tô

2024-
2024

334-
02/7/2024 2.700 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350

VII Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách của địa
phương 12.000 10.000 2.500 2.500 560 560 2.500 2.500 2.500 2.500 - -

(1) Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024
thực hiện 12.000 10.000 2.500 2.500 560 560 2.500 2.500 2.500 2.500 - -

1
Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ
đường Hùng Vương đến  đường Phạm Văn
Đồng) giai đoạn 1

C thị trấn
Đăk Tô

2022-
2024

622-
09/11/2021 12.000 10.000 2.500 2.500 560 560 2.500 2.500 2.500 2.500

VIII Nguồn thu tiền sử dụng đất tỉnh hỗ trợ
thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai - - 6.100 6.100 519 519 1.200 1.200 6.500 6.500 - -

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán
trung ương giao chi thực hiện công tác quy
hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp
giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký
biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1.800 1.800 519 519 1.200 1.200 1.500 1.500

Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
giao tăng thu so với dự toán trung ương giao
để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai,
cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý
hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị
số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ
tướng Chính phủ

4.300 4.300 5.000 5.000

IX NGUỒN TĂNG THU TIỀN THU SỬ
DỤNG ĐẤT NĂM 2023 38.592 9.143 3.038 3.038 1.313 1.313 3.038 3.038 - - - - - - - - - - -

III.2 Phân cấp quản lý đất đai 303 303 - - 303 303 - - - - - - - -

Thực hiện kiểm kê đất đai, thống kê, quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc và các
nhiệm vụ quản lý đất đai theo phân cấp

303 303 303 303

III.3 Bố trí dự án 38.592 9.143 2.735 2.735 1.313 1.313 2.735 2.735

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào
sử dụng 24.312 8.043 1.635 1.635 1.313 1.313 1.635 1.635 - - - - - - - - - -

1 Cải tạo, sửa chữa chợ Đăk Trăm C Xã Đăk
Trăm

2022-
2023

621-
03/10/2022 871 820 25 25 25 25 25 25

2 Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch thác Đăk
Sing

Xã Văn
Lem

2023-
2024

941-
12/12/2022 2.400 1.833 132 132 132 132 132 132

3
Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Văn
Lem; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng
mục phụ trợ

Xã Văn
Lem

2023-
2024

944-
12/12/2022 2.000 350 115 115 - 115 115

4 Trường tiểu học Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà
hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ

Xã Đăk
Trăm 2023- 943-

12/12/2022 2.500 490 162 162 - 162 162

2 Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường
Nguyễn Trãi đến đường Hồ Xuân Hương) C thị trấn

Đăk Tô
2023-
2024

709-
31/12/2021 14.991 3.000 883 883 838 838 883 883

5 Chợ xã Tân Cảnh Xã Tân
Cảnh

2023-
2023

942-
12/12/2022 1.550 1.550 319 319 319 319 319 319

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Năm 2024

Dự kiến kế hoạch 2025

Ghi chú

Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 kéo dài

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước giải ngân đến
31/01/2025 Kế hoạch Thực hiện và giải ngân

đến 30/10/2024
Ước giải ngân đến

31/01/2025

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

Thanh toán
nợ XDCB

Chuẩn bị
đầu tư

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 29 30 23

3/15
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Đối ứng các dự án thuộc các Chương
trình mục tiêu quốc gia 14.280 1.100 1.100 1.100 - - 1.100 1.100 - - - - - - - - - -

1 Đường đi cánh đồng Đăk Na thôn Kon Tu
Dốp 2 C xã Pô

Kô
2024-
2024

297-
18/6/2024 1.220 100 100 100 100 100

2 Đường đi khu sản xuất đầu nguồn suối Đăk
Mơ Ham, thôn Đăk Mơ Ham, xã Pô Kô C xã Pô

Kô
2024-
2024

40-
27/5/2024 510 40 40 40 40 40

3 Đường đi khu sản xuất Đăk Ta la thôn Đăk
Rao Nhỏ, xã Pô Kô C xã Pô

Kô
2024-
2024

39-
27/5/2024 490 40 40 40 40 40 - -

4 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Sing
(Đoạn từ cầu tràn đến nhà ông A Tuệ) C Xã Văn

Lem
2024-
2024

234-
29/5/2024 670 60 60 60 60 60

5 Đường đi khu sản xuất thôn Măng Rương
(đoạn từ sau nhà Y Loan đến khu sản xuất) C Xã Văn

Lem
2024-
2024

298-
19/6/2024 650 50 50 50 50 50

6 Đường đi khu sản xuất Tê Rông ( Đoạn từ
đường bê tông đến nghĩa đị thôn) C Xã Văn

Lem
2024-
2024

233-
29/5/2024 485 40 40 40 40 40

7 Đường thôn Măng Rương xã Văn Lem C Xã Văn
Lem

2024-
2024

232-
29/5/2024 790 70 70 70 70 70

8 Đường nội thôn Tê Pên, đoạn từ ĐH 51 đến
nhà A Bảy C Xã Văn

Lem
2024-
2024

41-
14/5/2023 405 40 40 40 40 40

9 Đường nội đồng thôn Đăk No (đoạn từ nhà
ông Lê Văn Lai đến ruộng ông A Phượng)

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

63-
29/05/2024 490 40 40 40 40 40

10 Đường đi sản xuất thôn Đăk Nu, Đăk Tăng
(Đoạn từ trạm y tế đến rẫy ông A Bem)

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

213-
23/05/2024 1.500 110 110 110 110 110

11 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Nu (đoạn
từ rẫy ông A Pheh đến A Théo)

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

295-
18/6/2024 1.100 80 80 80 80 80

12 Đường đi khu sản xuất Đăk Kon Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

210-
20/5/2024 1.760 100 100 100 100 100

13
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II

(Từ đất nhà bà Y Đương đến đất nhà ông A
Nào)

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

215-
23/5/2024 980 70 70 70 70 70

14 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II
(từ đất ông A Kần đến đất ông A Lái)

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

214-
23/5/2024 1.040 80 80 80 80 80

15 Đường đi khu sản xuất từ sông Đăk Tờ Kan
qua rẫy ông A Vũ

Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

230-
29/5/2024 1.220 100 100 100 100 100

16 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Rô Gia
(đoạn qua cánh đồng Đăk Nghe). C Xã Đăk

Trăm
2024-
2024

231-
29/5/2024 970 80 80 80 80 80

X NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI
NGÂN SÁCH NĂM 2023 22.975 22.975 12.071 12.545 157 157 8.672 8.672 - - - - - - - - - - -

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào
sử dụng 7.180 7.180 21 494 157 157 494 494 - - - - - - - - - -

1
Hội trường chung huyện Đăk Tô; Hạng
mục: Sân đường nội bộ và các hạng mục
phụ trợ.

C Thị trấn
Đăk Tô

2023-
2023

456-
26/9/2023 750 750 6 6 25 25 6 6

2
Trụ sở HĐND - UBND huyện Đăk Tô;
Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng
và các hạng mục phụ trợ

C Thị trấn
Đăk Tô

2023-
2023

494-
13/10/2023 750 750 4 4 132 132 4 4

3

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND -
UBMTTQ Việt Nam xã Đăk Trăm; Hạng
mục: Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả giải quyết thủ tục hành chính

C Xã Đăk
Trăm

2023-
2023

469-
29/9/2023 750 750 5 5 - 5 5

4

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND -
UBMTTQ Việt Nam xã Kon Đào; Hạng
mục: Cải tạo, sửa chữa Hội trường, mua sắm
trang thiết bị và hạng mục phụ trợ

C Xã Kon
Đào

2023-
2023

455-
26/9/2023 650 650 5 5 - 5 5

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Năm 2024

Dự kiến kế hoạch 2025

Ghi chú

Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 kéo dài

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước giải ngân đến
31/01/2025 Kế hoạch Thực hiện và giải ngân

đến 30/10/2024
Ước giải ngân đến

31/01/2025

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

Thanh toán
nợ XDCB

Chuẩn bị
đầu tư

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 29 30 23
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5

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ
đường Trần Phú đến đường Hùng Vương);
Hạng mục:  Mặt đường và hệ thống thoát
nước.

C Thị trấn
Đăk Tô

2023-
2023

502-
16/10/2023 3.000 3.000 466 466 466

6

Đầu tư cơ sở hạ tầng sắp xếp, bố trí dân cư
trên diện tích 6,3 ha của Công ty TNHH
MTV cao su Kon Tum tại thôn Đăk Ri Peng
2 xã Tân Cảnh

C Xã Tân
Cảnh

2021-
2022

214-
07/5/2021 1.050 1.050 1 1 1

7 Xây dựng thiết lập Trang thông tin điện tử
các xã, thị trấn thuộc huyện Đăk Tô C Huyện

Đăk Tô
2023-
2023

516-
23/10/2023 230 230 6 6 6

(2) Các dự án khởi công mới năm 2024 15.795 15.795 12.050 12.050 - - 8.178 8.178 - - - - - - - -

1 Nâng cấp đường vào Cụm công nghiệp phía
Tây thị trấn Đăk Tô C Thị trấn

Đăk Tô
2024-
2025

510-
19/9/2024 4.525 4.525 3.300 3.300 1.980 1.980

2

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND -
UBMTTQ Việt Nam xã Kon Đào; Hạng
mục: Nhà làm việc Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính,
các hạng mục phụ trợ

C Xã Kon
Đào

2024-
2024

543-
09/10/2024 800 800 735 735 735 735

3

Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kon Đào
(Điểm trường trung tâm); Hạng mục: Đường
vào trường, nhà học 03 phòng và các hạng
mục phụ trợ

C Xã Kon
Đào

2024-
2025

546-
11/10/2024 4.000 4.000 2.800 2.800 1.680 1.680

4 Nhà văn hóa đa năng xã Tân Cảnh; Hạng
mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ C Xã Tân

Cảnh
2024-
2025

556-
16/10/2024 4.750 4.750 3.581 3.581 2.149 2.149

5

Cắm mốc giới Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ
lệ 1/500) khu vực phía Bắc đường Trường
Chinh, khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

C Thị trấn
Đăk Tô

2024-
2024

436-
09/8/2024 250 250 249 249 249 249

6 Hệ thống điện chiếu sáng công lộ đường Lê
Duẫn (đoạn cầu Kon Cheo đến cầu 10T) C Thị trấn

Đăk Tô
2024-
2024

530-
26/9/2024 630 630 596 596 596 596

7

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND -
UBMTTQ Việt Nam xã Văn Lem; Hạng
mục: Cải tạo, sửa chữa sân đường nội bộ và
các hạng mục phụ trợ

C Xã Văn
Lem

2024-
2024

544-
09/10/2024 840 840 789 789 789 789

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Năm 2024

Dự kiến kế hoạch 2025

Ghi chú

Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 kéo dài

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước giải ngân đến
31/01/2025 Kế hoạch Thực hiện và giải ngân

đến 30/10/2024
Ước giải ngân đến

31/01/2025

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

Thanh toán
nợ XDCB

Chuẩn bị
đầu tư

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 29 30 23
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Địa phương: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô
Biểu số 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2025 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số:  526    /BC-UBND, ngày    27   tháng     11    năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư Năm 2024

Dự kiến kế hoạch 2025

Ghi chú

Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 kéo dài

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước giải ngân đến
31/01/2025 Kế hoạch Thực hiện và giải ngân

đến 30/10/2024
Ước giải ngân đến

31/01/2025

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

Thanh toán
nợ XDCB

Chuẩn bị
đầu tư

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 29 30 23

III NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CẤP TỈNH 96.620 90.000 25.000 25.000 - - - - 30.000 30.000 - - -

Bố trí dự án 96.620 90.000 25.000 25.000 - - - - 30.000 30.000 - -

Dự án hoàn thành sau năm 2025

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường
liên xã Kon Đào - Văn Lem) B

Xã Kon
Đào và xã
Văn Lem

Từ 2023- 36-
27/01/2023 96.620 90.000 25.000 25.000 30.000 30.000
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Địa phương: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô
Biểu số 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023
VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số:  526    /BC-UBND, ngày    27   tháng     11    năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Nhóm dự

án
Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Năm 2024

Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi
chú

Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 kéo dài

Số quyết định
ngày, tháng,

năm ban hành

TMĐT Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước giải ngân đến
31/01/2025 Kế hoạch Thực hiện và giải ngân

đến 30/10/2024
Ước giải ngân đến

31/01/2025

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó:

Thanh toán
nợ XDCB

Chuẩn bị
đầu tư

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26 27 29 30 31
TỔNG SỐ

A
NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP,

LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP,
THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN

183.500 180.000 50.000 50.000 25.213 25.213 50.000 50.000 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 15.602 15.602 - -

I

Danh mục dự án quan trọng quốc gia,
các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm,
có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội

(3) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau
năm 2025 183.500 180.000 50.000 50.000 25.213 25.213 50.000 50.000 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 15.602 15.602 - -

1
Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn
cầu 42), huyện Đăk Tô

B
Thị trấn
Đăk Tô

2023-2026
NQ 22-

29/4/2021
183.500 180.000 50.000 50.000 25.213 25.213 50.000 50.000 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 15.602 15.602

B NGÀNH/ LĨNH VỰC…
… PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN
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Biểu số 05
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024

VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND, ngày       tháng         năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)

ĐVT: Triệu đồng.

TT
Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư

Địa điểm
xây dựng

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Năm 2024
Dự kiến bố trí

kế hoạch năm 2025 Dự án
thực hiện

theo cơ chế
đặc thù

Ghi
chú

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước Thực hiện và giải
ngân đến 30/01/2025

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

TỔNG SỐ 141.662 112.383 47.018 44.148 11.575 11.575 47.151 44.148 32.470 32.484 - -

I
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi 

123.967 101.275 41.079 39.579 7.995 7.995 41.211 39.579 28.919 28.932 - -

1 Dự án 1 2.400 2.267 1.515 1.515 1.208 1.208 1.515 1.515 660 660 - -

a Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào
sử dụng đến ngày 31/12/2024 2.400 2.267 1.515 1.515 1.208 1.208 1.515 1.515 660 660 - -

1
Cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Đăk

Pung, xã Đăk Rơ Nga
Phòng Dân tộc

xã Đăk Rơ
Nga

2023-
2025

204-
08/6/2023

2.400 2.267 1.023 1.023 1.012 1.012 1.023 1.023 660 660

2 Hỗ trợ nhà ở, đất ở
UBND xã Pô

Kô
Xã Pô Kô - - 176 176 - 176 176

3 Hỗ trợ nhà ở, đất ở
UBND xã Ngọk

Tụ
Xã Ngọk

Tụ
2024-
2025

40 40 - 40 40

4 Hỗ trợ nhà ở, đất ở
UBND xã Đăk

Rơ Nga
Xã Đăk

Rơ Nga
2024-
2025

36 36 36 36 36 36

5 Hỗ trợ nhà ở, đất ở
UBND xã Đăk

Trăm
Xã Đăk
Trăm

2024-
2025

160 160 160 160 160 160

6 Hỗ trợ nhà ở, đất ở
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2024-
2025

80 80 - 80 80

2 Dự án 2 37.700 29.923 9.627 8.127 1.729 1.729 9.627 8.127 8.085 8.085 - -

b Các dự án dự kiến chuyển tiếp sang
năm 2025 thực hiện

37.700 29.923 9.627 8.127 1.729 1.729 9.627 8.127 8.085 8.085 - -

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Pô
Kô

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây

dựng
Xã Pô Kô

2022-
2024

625-
03/10/2022

37.700 29.923 9.627 8.127 1.729 1.729 9.627 8.127 8.085 8.085

4 Dự án 4 68.113 56.815 24.416 24.416 2.335 2.335 24.416 24.416 17.248 17.248 - -

4.1 Tiểu dự án 1 68.113 56.815 24.416 24.416 2.335 2.335 24.416 24.416 17.248 17.248 - -

a Các dự án dự kiến hoàn thành 31/12/2024 18.163 14.936 11.536 11.536 2.335 2.335 11.536 11.536 3.025 3.025

1
Đường đi sản xuất thôn Kon Đào (đoạn

ngầm đá)
UBND xã Kon

Đào 
 xã Kon
Đào 

2023-
2024

205-
09/6/2023

1.100,00 622,00 442 441,80 442 442 442 442

2 Nhà văn hóa thôn Kon Tu Peng
UBND xã Pô

Kô
xã Pô Kô

2023-
2023

226-
27/6/2023

198,000 180,30 53 53,30 53 53 53 53
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3
Trường TH Đăk Trăm (điểm trường thôn

Đăk Mông), xã Đăk Trăm
UBND xã Đăk

Trăm
Xã Đăk
Trăm

2023-
2023

50 -
16/06/2023

120,000 110,00 42 41,50 42 42 42 42

4 Nhà văn hóa thôn Kon Tu Dốp 2
UBND xã Pô

Kô
xã Pô Kô

2024-
2024

199-
13/5/2024

440 400 325 325,00 325 325 325 325 75 75

5
Đường đi khu sản xuất đầu nguồn suối Đăk

Mơ Ham, thôn Đăk Mơ Ham, xã Pô Kô
UBND xã Pô

Kô
xã Pô Kô

2024-
2024

40-
27/5/2024

510 420 340 340,00 - 340 340 80 80

6
Cổng, tường rào điểm trường Mầm non thôn

Đăk Mơ Ham
UBND xã Pô

Kô
xã Pô Kô

2024-
2024

201-
13/5/2024

220 200 165 165,00 165 165 165 165 35 35

7
Đường đi khu sản xuất Đăk Ta la thôn Đăk

Rao Nhỏ, xã Pô Kô
UBND xã Pô

Kô
xã Pô Kô

2024-
2024

39-
27/5/2024

490 400 325 325,00 - 325 325 75 75

8
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Sing (Đoạn

từ cầu tràn đến nhà ông A Tuệ)
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2024-
2024

234-
29/5/2024

670 550 350 350,00 55 55 350 350 200 200

9 Nhà rông thôn Đăk Xanh
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2024-
2024

41-
14/5/2023

350 300 250 250,00 - 250 250 50 50

10
Đường đi khu sản xuất Tê Rông ( Đoạn từ

đường bê tông đến nghĩa đị thôn)
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2024-
2024

233-
29/5/2024

485 400 300 300,00 41 41 300 300 100 100

11 Đường thôn Măng Rương xã Văn Lem
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2024-
2024

232-
29/5/2024

790 650 400 400,00 62 62 400 400 250 250

12
Đường nội thôn Tê Pên, đoạn từ ĐH 51 đến

nhà A Bảy
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2024-
2024

41-
14/5/2023

405 320 300 300,00 297 297 300 300 20 20

13
Đường nội đồng thôn Đăk No (đoạn từ

nhà ông Lê Văn Lai đến ruộng ông A
Phượng)

UBND xã Ngọc
Tụ

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

63-
29/05/2024

490 404 350 350,00 - 350 350 54 54

14
Đường đi sản xuất thôn Đăk Nu, Đăk

Tăng (Đoạn từ trạm y tế đến rẫy ông A
Bem)

UBND xã Ngọc
Tụ

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

213-
23/05/2024

1.500 1.250 1.050 1.050,00 - 1.050 1.050 200 200

15
Bê tông hóa đường nội thôn Đăk Chờ

(Đoạn từ nhà ông A Hjan đến A Chắc)
UBND xã Ngọc

Tụ
Xã Ngọc

Tụ
2024-
2024

64-
29/05/2024

220 200 180 180,00 - 180 180 20 20

16 Đường đi khu sản xuất Đăk Kon UBND xã Đăk
Rơ Nga

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

210-
20/5/2024

1.760 1.500 1.100 1.100,00 - 1.100 1.100 400 400

17
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II

(Từ đất nhà bà Y Đương đến đất nhà ông
A Nào)

UBND xã Đăk
Rơ Nga

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

215-
23/5/2024

980 820 610 610,00 - 610 610 210 210

18
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II

(từ đất ông A Kần đến đất ông A Lái)
UBND xã Đăk

Rơ Nga
Xã Đăk

Rơ Nga
2024-
2024

214-
23/5/2024

1.040 860 660 660,00 - 660 660 200 200

19
Đường GTNT thôn Đăk Dé  (từ đất Ông

A Thọ đến đất Ông A Công)
UBND xã Đăk

Rơ Nga
Xã Đăk

Rơ Nga
2024-
2024

28-
29/5/2024

240 211 176 176,00 - 176 176 35 35

20 Đường đi nghĩa địa thôn Kon Đào UBND xã Kon
Đào

Xã Kon
Đào

2024-
2024

59-
16/5/2024

310 279 38 38,20 - 38 38 241 241

TT
Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư

Địa điểm
xây dựng

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Năm 2024
Dự kiến bố trí

kế hoạch năm 2025 Dự án
thực hiện

theo cơ chế
đặc thù

Ghi
chú

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước Thực hiện và giải
ngân đến 30/01/2025

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 
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21 Nhà rông thôn Đăk Dring, xã Đăk Trăm UBND xã Đăk
Trăm

Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

200-
13/5/2024

245 220 190 190,00 - 190 190 30 30

22
Đường đi khu sản xuất từ sông Đăk Tờ Kan

qua rẫy ông A Vũ
UBND xã Đăk

Trăm
Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

230-
29/5/2024

1.220 1.000 880 880,00 - 880 880 120 120

23
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Rô Gia

(đoạn qua cánh đồng Đăk Nghe).
UBND xã Đăk

Trăm
Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

231-
29/5/2024

970 800 700 700,00 - 700 700 100 100

24
Đường đi khu sản xuất thôn Tê Pheo (đoạn

từ cầu treo Đăk Trăm đến đồng cây đa).
UBND xã Đăk

Trăm
Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

16-
12/3/2024

440 400 339 338,50 - 339 339 62 62

25
Đường đi cánh đồng Đăk Na thôn Kon Tu

Dốp 2
UBND xã Pô

Kô
xã Pô Kô

2024-
2024

297-
18/6/2024

1.220 1.000 812 811,70 812 812 812 812 188 188

26
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Nu (đoạn từ

rẫy ông A Pheh đến A Théo)
UBND xã Ngọc

Tụ
Xã Ngọc

Tụ
2024-
2024

295-
18/6/2024

1.100 900 787 787 - 787 787 113 113

27
Đường đi khu sản xuất thôn Măng Rương

(đoạn từ sau nhà Y Loan đến khu sản xuất)
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2024-
2024

298-
19/6/2024

650 540 373 373 42 42 373 373 167 167

b Các dự án dự kiến chuyển tiếp sang
năm 2025 thực hiện

30.700 25.380 12.880 12.880 - - 12.880 12.880 - - - -

Đường ĐH 55 (đường Đăk Mốt - Kon Tu
Peng)

Ban Quản lý đầu
tư xây dựng

Xã Tân
Cảnh và xã

Pô Kô 

2022-
2024

626-
03/10/2022

30.700 25.380 12.880 12.880 12.880 12.880

c Các dự án khởi công mới năm 2025 19.250 16.499 - - - - - - 14.223 14.223

1
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học

cơ sở xã Đăk Rơ Nga; Hạng mục: Nhà hiệu
bộ và các hạng mục phụ trợ

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

 Xã Đăk
Rơ Nga

2025-
2025

2.350 2.150 2.017 2.017

2
Trường TH-THCS Pô Kô; Hạng mục: Nhà

học bộ môn và các hạng mục phụ trợ

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

 Xã Pô Kô 2025-
2025

3.480 3.200 2.785 2.785

3 Nhà văn hóa thôn Đăk Rao Nhỏ, xã Pô Kô
UBND xã Pô Kô Xã Pô Kô 2025-

2025
420 340 272 272

4
Đường đi khu sản xuất Trại bò thôn Kon Tu

Peng, xã Pô Kô (đoạn 3)
UBND xã Pô Kô Xã Pô Kô 2025-

2025
1.220 1.000 900 900

5
Đường đi khu du lịch suối Đăk Na thôn Kon

Tu Dốp 2, xã Pô Kô
UBND xã Pô Kô Xã Pô Kô 2025-

2025
490 400 320 320

6
Đường đi khu sản xuất thôn Kon Tu Dốp 2,

xã Pô Kô (Đoạn từ nhà ông A Thi đến đất rẫy
ông A Đar và ông A Mỹ)

UBND xã Pô Kô Xã Pô Kô 2025-
2025

440 357 286 286

7
Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk

Hiêm, Đăk Nu
UBND xã Ngọk

Tụ
Xã Ngọk

Tụ
2025-
2025

200 180 144 144

8
Đường thôn Đăk Chờ (đoạn nhà máy

nước) 
UBND xã Ngọk

Tụ
Xã Ngọk

Tụ
2025-
2025

1.430 1.200 1.060 1.060

TT
Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư

Địa điểm
xây dựng

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Năm 2024
Dự kiến bố trí

kế hoạch năm 2025 Dự án
thực hiện

theo cơ chế
đặc thù

Ghi
chú

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước Thực hiện và giải
ngân đến 30/01/2025

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 
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9
Đường nội đồng thôn Đăk Nu (đoạn từ

nhà ông A Dim đến ruộng ông A Thun)
UBND xã Ngọk

Tụ
Xã Ngọk

Tụ
2025-
2025

490 400 320 320

10
Đường đi sản xuất thôn Kon Pring (đoạn

3)
UBND xã Ngọk

Tụ
Xã Ngọk

Tụ
2025-
2025

860 711 569 569

11
Đường ngõ xóm thôn Kon Đào (đoạn nhà A

Chung đến nhà A Nheo)
UBND xã Kon

Đào
Xã Kon
Đào

2025-
2025

110 100 80 80

12
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Rô Gia

(đoạn từ bể nước tự chảy đến chốt bảo vệ
rừng)

UBND xã Đăk
Trăm

Xã Đăk
Trăm

2025-
2025

1.020 850 730 730

13 Đường đi khu sản xuất đến rẫy ông A Noel
UBND xã Đăk

Trăm
Xã Đăk
Trăm

2025-
2025

1.090 900 770 770

14 Kênh thủy lợi Tea On thôn Đăk Đring UBND xã Đăk
Trăm

Xã Đăk
Trăm

2025-
2025

170 150 120 120

15
Đường đi khu sản xuất Đăk Rò (đoạn qua

suối Đăk Xia)
UBND xã Đăk

Trăm
Xã Đăk
Trăm

2025-
2025

620 502 402 402

16
Đường đi khu sản xuất Tê Rông (Đoạn từ

ĐH 51 đến khu sản xuất)
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2025-
2025

670 550 490 490

17 Nhà rông Tê Pên
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2025-
2025

350 300 240 240

18
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Xanh (

đoạn từ ĐH 51 đến khu sản xuất)
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2025-
2025

370 300 240 240

19
Đường đi khu sản xuất Tê Pên ( Đoạn từ

nghĩa địa đến rẫy ông Thiêng)
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2025-
2025

490 397 318 318

20 Nhà rông thôn Đăk Sing
UBND xã Văn

Lem
Xã Văn
Lem

2025-
2025

350 300 240 240

21
Làm mới kênh mương nội đồng thôn

Đăk Dé
UBND xã Đăk

Rơ Nga
Xã Đăk

Rơ Nga
2025-
2025

315 275 220 220

22
Đường đi khu sản xuất Đăk Manh II

(Đoạn từ đất Ông A Nha đến đất ông A
La)

UBND xã Đăk
Rơ Nga

Xã Đăk
Rơ Nga

2025-
2025

1.010 840 722 722

23
Đường GTNT thôn Đăk Manh I (từ đất

bà Y Niu đến đất bà Y Bung)
UBND xã Đăk

Rơ Nga
Xã Đăk

Rơ Nga
2025-
2025

245 217 174 174

24
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Pung

(Từ đất ông A Thưa đến đất nhà ông A
Linh)

UBND xã Đăk
Rơ Nga

Xã Đăk
Rơ Nga

2025-
2025

1.060 880 804 804

5 Dự án 5 10.260 9.407 4.832 4.832 2.423 2.423 4.832 4.832 1.797 1.811 - -

a Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào
sử dụng đến ngày 31/12/2024 10.260 9.407 4.832 4.832 2.423 2.423 4.832 4.832 1.797 1.811 - -

TT
Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư

Địa điểm
xây dựng

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Năm 2024
Dự kiến bố trí

kế hoạch năm 2025 Dự án
thực hiện

theo cơ chế
đặc thù

Ghi
chú

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước Thực hiện và giải
ngân đến 30/01/2025

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 
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1
Trường mầm non Văn Lem (điểm trường

trung tâm)

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

Xã Văn
Lem

2023-
2023

144-
28/4/2023

3.060 2.907 173 173 173 173 173 173

2 Trường mầm non Đăk Trăm
Ban Quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

Xã Đăk
Trăm

2024-
2025

128-
02/4/2024

2.550 2.300 1.659 1.659 135 135 1.659 1.659 627 641

3 Trường mầm non Đăk Rơ Nga
Ban Quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2025

129-
02/4/2024

4.650 4.200 3.000 3.000 2.116 2.116 3.000 3.000 1.170 1.170

6 Dự án 6 2.934 1.053 521 521 300 300 653 521 425 425 - -

a Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào
sử dụng đến ngày 31/12/2024 2.756 891 521 521 300 300 653 521 370 370 - -

1
Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch thác

Đăk Sing

Ban quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

Xã Văn
Lem

2023-
2024

941-
12/12/2022

2.400 567 300 300 300 300 432 300 267 267

Khu thể thao thôn Kon Tu Dốp 1, xã Pô Kô
UBND xã Pô

Kô
Xã Pô Kô

2024-
2024

51-
28/6/2024

178 162 111 111 - 111 111 51 51

Khu thể thao thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga
UBND xã Đăk

Rơ Nga
Xã Đăk

Rơ Nga
2024-
2024

35-
01/7/2024

178 162 110 110 - 110 110 52 52

b Các dự án khởi công mới năm 2025 178 162 - - - - - - 55 55

Khu thể thao thôn Tê Pên, xã Đăk Trăm
UBND xã Đăk

Trăm
Xã Đăk
Trăm

2025-
2025

178 162 55 55

9 Dự án 10 2.560 1.810 168 168 - - 168 168 704 704

9.1 Tiểu dự án 2 2.560 1.810 168 168 - - 168 168 704 704 - -

1

Hỗ trợ xây dựng các điểm hỗ trợ đồng bào
dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin
để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự
an toàn xã hội

Phòng Dân tộc
Huyện

Đăk Tô
2023-
2024

672-
21/11/2023

2.560 1.810 168 168 - 168 168 704 704

III Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới 17.695 11.108 5.940 4.570 3.580 3.580 5.940 4.570 3.551 3.551 - -

a Các dự án dự kiến hoàn thành 31/12/2024 6.170 4.005 3.040 3.040 2.050 2.050 3.040 3.040 471 471 - -

1
Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Điểm trường

thôn Đăk Kang Peng), xã Diên Bình

Ban quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

Xã Diên
Bình

2023-
2024

391-
09/8/2022

2.700 2.000 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 67 67

2
Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm trường

trung tâm)
UBND xã Tân

Cảnh
Xã Tân
Cảnh

2024-
2025

216-
23/5/2024

1.250 800 729 729 130 130 729 729 71 71

3
Đường đi khu sản xuất 4 thôn (đoạn từ Quốc

lộ 14 đến ngã 3 đường 135), xã Diên Bình
UBND xã Diên

Bình
Xã Diên
Bình

2024-
2024

50-
15/5/2024

540 261 120 120 106 106 120 120 141 141

4 Sửa chữa Hội trường thôn 4, xã Diên Bình
UBND xã Diên

Bình
Xã Diên
Bình

2024-
2024

140-
05/04/2024

450 230 230 230 227 227 230 230 - -

5 Hội trường thôn 6, xã Kon Đào
UBND xã Kon

Đào
Xã Kon
Đào

2024-
2024

65-
25/6/2024

520 300 200 200 - 200 200 100 100

TT
Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư

Địa điểm
xây dựng

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Năm 2024
Dự kiến bố trí

kế hoạch năm 2025 Dự án
thực hiện

theo cơ chế
đặc thù

Ghi
chú

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước Thực hiện và giải
ngân đến 30/01/2025

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 
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6
Đường đi sản xuất Đăk Lung (đoạn 5 từ rẫy

cao su ông A Dem đến rẫy cà phê ông A Pho)
UBND xã Kon

Đào
Xã Kon
Đào

2024-
2024

340-
02/7/2024

710 414 322 322 148 148 322 322 92 92

b Các dự án dự kiến chuyển tiếp sang
năm 2025 thực hiện

8.400 5.000 2.900 1.530 1.530 1.530 2.900 1.530 1.530 1.530 - -

Phát triển vùng nguyên liệu mắc ca gắn với
mục tiêu phát triển cộng đồng trong quản lý
tài nguyên rừng tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon
Tum

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

Xã Đăk
Trăm

2023-
2025

670-
24/11/2023

8.400 5.000 2.900 1.530 1.530 1.530 2.900 1.530 1.530 1.530

c Các dự án khởi công mới năm 2025 3.125 2.103 - - - - - - 1.550 1.550 - -

1
Tôn tạo, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Khu

chứng tích Kon H'ring 

Ban quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

Xã Diên
Bình

2025-
2025

1.300 1.020 804 804

2
 Đường giao thông nông thôn 8 (đường

ngang số 2)
UBND xã Diên

Bình
Xã Diên

Bình
2025-
2025

400 200 140 140

3
Đường nội thôn Đăk Ri Dốp (đoạn qua dốc

Hòa Bình), xã Tân Cảnh
UBND xã Tân

Cảnh
Xã Tân

Cảnh
2025-
2025

665 433 310 310

4
Đường nội thôn 2 (đoạn nhà ông Trần Văn

Thân đến rẫy A Ngọc Cường)
UBND xã Tân

Cảnh
Xã Tân

Cảnh
2025-
2025

240 150 114 114

5 Hội trường thôn 7, xã Kon Đào
UBND xã Kon

Đào
Xã Kon

Đào
2025-
2025

520 300 182 182

TT
Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư

Địa điểm
xây dựng

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Năm 2024
Dự kiến bố trí

kế hoạch năm 2025 Dự án
thực hiện

theo cơ chế
đặc thù

Ghi
chú

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Kế hoạch Thực hiện và giải ngân
đến 30/10/2024

Ước Thực hiện và giải
ngân đến 30/01/2025

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW 
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